MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT TIẾNG VIỆT 6
Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề )
	
Mức độ


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Chủ đề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TN
	TL
	TN
	TL
	Mức độ thấp
	Mức độ cao
	 

	
	 Nhận diện
	 
	Hiểu được 
	 
	 
	 
	 

	Ân dụ
	 Phép ẩn dụ
	 
	khái niệm
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	ẩn dụ
	 
	 
	 
	 

	Số câu
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	Số điểm
	0,25
	 
	0,25
	 
	 
	 
	0,5

	Tỉ lệ
	2,50%
	 
	2,50%
	 
	 
	 
	5,00 %

	So sánh
	
	 
	Hiểu được 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	cấu trúc, ý nghĩa
	 
	 
	 
	 

	Số câu
	
	 
	2
	 
	 
	 
	2

	Số điểm
	
	 
	0,5
	 
	 
	 
	0,5

	Tỉ lệ
	
	 
	5,0%
	 
	 
	 
	5,0%

	Nhân hoá


	
	 
	Hiểu tác dụng của phép nhân hoá
	 
	 
	 Viết đoạn văn có sử dụng phép so sánh và nhân hoá
	 

	Số câu
	
	 
	1
	 
	 
	1
	2

	Số điểm
	
	 
	0,25
	 
	 
	5
	5,25

	Tỉ lệ
	
	 
	2,50%
	 
	 
	50 %
	52,5%

	Hoán dụ


	Nhận diện được phép hoán dụ
	
	
	
	 
	 
	 

	Số câu
	1
	 
	
	 
	 
	 
	1

	Số điểm
	0,25
	 
	
	 
	 
	 
	0,25

	Tỉ lệ
	2,50%
	 
	
	 
	 
	 
	2,50%

	Chủ ngữ


	Hiểu được khái niện chủ ngữ
	
	
	 
	 
	 
	 

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	0,25
	
	
	
	
	
	0,25

	Tỉ lệ
	2,50%
	
	
	
	
	
	2,50%

	Phó từ


	Hiểu phó từ


	 
	Nắm được các loại phó từ
	 
	
	
	 

	Số câu
	1
	 
	1
	 
	
	
	2

	Số điểm
	0,25
	 
	0,25
	 
	
	
	0,5

	Tỉ lệ
	2,50%
	 
	2,50%
	 
	
	
	5.0 %

	Câu trần thuật đơn


	Nhận diện câu trần thuật đơn
	
	Hiểu về câu trần thuật đơn
	
	Nêu lại khái niệm và cho được ví dụ
	
	

	Số câu
	1
	 
	1
	 
	1
	
	3

	Số điểm
	0,25
	 
	0,25
	 
	2
	
	2,5

	Tỉ lệ
	2,5%
	 
	2,5%
	 
	20%
	
	25 %

	   Lỗi cú pháp


	
	
	Hiểu được cấu tạo câu và lỗi cú pháp.
	
	
	
	

	Số câu
	
	 
	1
	 
	
	
	1

	Số điểm
	
	 
	0,25
	 
	
	
	0,25

	Tỉ lệ
	
	 
	2,5%
	 
	
	
	2,5%

	Tổng số câu
	5
	
	7
	
	1
	1
	14

	Số điểm
	1,25
	
	1,75
	
	2
	5
	10

	Tỉ lệ
	12,5%
	
	17,5%
	
	20 %
	50 %
	100%


ĐỀ KIỂM TRA

	TRƯỜNG  THCS VÕ THỊ SÁU
Lớp: 6  ………

Họ và tên: 

	BÀI KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 6 

(Tiết 116 )
Thời gian: 45’
	ĐIỂM


A. Trắc nghiệm: ( 3 đ ) Học sinh đọc và  khoanh tròn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1 : Ẩn dụ là gì : 

a. Gọi tên sự vật, hiện tượng bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét khác nhau . 

b. Gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng 
c. Gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét gần gũi. 

d. Gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương phản 
Câu 2 : Câu thơ : “ Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

                               Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ”. 

    Dùng phép tu từ gì : 

a. So sánh và nhân hoá 



c. So sánh và ẩn dụ . 

b. So sánh và hoán dụ . 



d. Nhân hoá và ẩn dụ .

Câu 3: Dòng nào thể hiện cấu trúc của phép so sánh đúng trình tự và đầy đủ nhất?

A. Từ so sánh, sự vật so sánh, phương diện so sánh.

B. Sự vật được so sánh, từ so sánh, sự vật so sánh.

C. Sự vật được so sánh, phương diện so sánh, từ so sánh, sự vật so sánh.

D. Sự vật được so sánh, phương diện so sánh, sự vật so sánh.

Câu 4 : Phép nhân hoá có tác dụng : 

a. Gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt . 

b. Làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật trở lên sinh động . 

c. Biểu thị được những tình cảm, suy nghĩ của con người .

d. Cả b và c đều đúng . 

Câu 5 : Chủ ngữ là gì  ? 

a. Nêu hành động của sự vật, hiện tượng
c. Nêu trạng thái của sự vật, hiện tượng

b. Nêu tên sự vật, hiện tượng


d. Nêu đặc điểm của sự vật, hiện tượng . 

Câu 6 : Phó là những từ chuyên đi kèm với : 

a. Động từ 

b. Động từ và tính từ 

c. Danh từ 

d. Tính từ . 
Câu 7 :  Trong câu: Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông cửa lớn, xuôi về Năm căn.  Cụm từ : “đổ ra”, “ ra” là phó từ chỉ : 

a. Quan hệ chỉ thời gian 


c. kết quả 

b. Sự tiếp diễn tương tự 


d. Hướng 

Câu 8 : Câu “ Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông cửa lớn, xuôi về  Năm Căn” là : 

a. Câu trần thuật đơn có từ “ là” 


c. Câu hỏi 

b. Câu trần thuật đơn




d. Câu cảm . 

Câu 9 : Nếu viết : “ Trông lên hai bờ,  dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận” thì câu văn mắc phải lỗi gì ? 

a. Thiếu chủ ngữ 



c. Thiếu cả chủ ngữ, vị ngữ 

b. Thiếu vị ngữ 



d. Sai về nghĩa

Câu 10: Phát biểu nào không đúng với đặc điểm của phép so sánh?

A. So sánh là một thao tác quen thuộc trong tư duy cũng như trong sáng tạo nghệ thuật.

B. Các từ so sánh thường thấy là: như, y như, giống như, tựa như, là, hơn...

C. Giữa các đối tượng so sánh và được so sánh không được có những nét tương đồng.
D. Cấu trúc đầy đủ của một phép so sánh thường có bốn yếu tố: đối tượng so sánh, phương diện so sánh, từ so sánh, đối tượng được so sánh.

Câu 11: Câu thơ :           “Áo nâu liền với áo xanh

                                Nông thôn cùng với thị thành đứng lên ”  sử dụng biện pháp tu từ gì?

a.   So sánh .                b.     Nhân hoá.              C.    Hoán dụ.                       D. Ẩn dụ

Câu 12: Câu trần thuật đơn có thể có :

a. Một vị ngữ.        B. Hai vị ngữ.          C.  Ba vị ngữ.       D.  Một hoặc nhiều vị ngữ.

II. Tự luận ( 7đ )

        Câu 1: Thế nào là câu trần thuật đơn ? Cho ví dụ về câu đơn trần thuật. ( 2 đ) 

        Câu 2: Viết đoạn văn miêu tả giờ học văn của lớp em, trong đó  có dùng phép so sánh và nhân hoá. Chỉ ra ( 5đ) .
HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM
I. Trắc nghiệm ( Mỗi câu đúng 0,25 đ )   

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	B
	D
	C
	D
	B
	B
	D
	B
	A
	C
	C
	D


II. Tự luận.

      Câu 1: Nêu đúng khái niệm ( 1đ ); Cho ví dụ đúng ( 1đ )

      Câu 2: Viết đúng đoạn văn và hay ( 3đ );  Chỉ ra được PHÉP SO SÁNH VÀ NHÂN HÓA có tronmg đoạn ( 2đ )

· Tuú vµo t×nh h×nh lµm bµi cô thÓ cña HS cã thÓ c©n nh¾c ®Ó c©n ®èi l¹i ®iÓm

* B4: Cñng cè: Thu bµi, nhËn xÐt giê kiÓm tra

* B5: HDVN: ¤n l¹i nh÷ng kiÕn thøc vÒ v¨n t¶ ng­êi

